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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 6, B-TT9-2, Him Lam Vạn phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố 
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10/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DABUNA

0110779406

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DABUNA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DABUNA JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: DABUNA., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0789181213
Email: info@dabuna.com https://dabuna.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm 
sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh 
bột...

4632(Chính)

2. Bán buôn đồ uống
(Chỉ hoạt động sau khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật)

4633

3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

4. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

5. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4781

6. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe cho trẻ 
em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội)
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4764

7. Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ 4785

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn quà tặng lưu niệm
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4669

9. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

10. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

11. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

12. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động của các sàn nhảy, hoạt động của các phòng 
karaoke, các hoạt động nhà nước cấm)

9329

13. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5630

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5610

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4719

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4649

18. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4761

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGÔ MẠNH 
CƯỜNG

Số 25 phố Hồng 
Phúc, Phường 
Nguyễn Trung 
Trực, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

C5060516

2 NGÔ THỊ THU 
TRANG

Số 25 phố Hồng 
Phúc, Phường 
Nguyễn Trung 
Trực, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,000

0011890125
72

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:
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3 LÊ NGỌC 
TÙNG

Xóm An Thái, Thị 
trấn Hóa Thượng, 
Huyện Đồng Hỷ, 
Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 60,000

0190810060
84

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001189012572
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 25 phố Hồng Phúc, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 25 phố Hồng Phúc, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ THỊ THU TRANG Nữ

02/08/1989 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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